
かねんごみ

Rác cháy được

あらごみ

Rác không cháy 
được, rác quá 

khổ, v.v

Hộp giấy từng đựng 
sữa hoặc nước trái cây

かみぱっく

Hộp giấy

Chai, lọ thuỷ tinh từng 
đựng thực phẩm hoặc đồ 

uống

あきびん

Chai, lọ thuỷ 
tinh rỗng

[Bộ phận tư vấn về rác thải]　Trung tâm xử lý rác thải thành phố Miki
[Điện thoại] （0794）83-2608　　　　　　　[Email]　kankyo@city.miki.lg.jp

※Cần phải dùng hết
※Cho vào túi riêng, tách biệt với 
các loại rác khác

Cần phải dùng hết
※Đối với bình xịt thì hãy 
đục lỗ trước khi bỏ

Đối với những đồ bị bẩn hã
y rửa sơ với nước

 [Yêu cầu]
◎Hãy tuân thủ đúng quy định về "phân loại rác".

◎Hãy bỏ rác theo đúng quy định về cách bỏ rác (loại túi rác).

◎Một ngày (một lần), chỉ được bỏ tối đa 3 túi rác.

◎Hãy mang rác ra từ 5 giờ đến 8 giờ sáng vào ngày thu gom rác.

◎Không được đổ bỏ trực tiếp các chất lỏng như dầu ăn, gia vị lỏng… → Hãy thấm vào vải hoặc giấy 
rồi bỏ vào “Rác cháy được”.

◎Nếu rác của bạn không được thu gom và bị dán “tem phân loại rác”, thì có thể là bạn đã phân loại rác 
sai hoặc bỏ rác không đúng ngày thu gom. Vui lòng mang rác về và bỏ lại vào đúng ngày theo quy đ
ịnh.

★Tivi, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy điều hòa và máy sấy quần áo không thuộc đối tượng được thành 
phố xử lý. Vui lòng liên hệ với các đơn vị như cửa hàng điện máy, v.v. để được hướng dẫn xử lý.

★Pin dự phòng và pin sạc được thu gom tại Trung tâm xử lý rác thải, Tòa thị chính, Chi nhánh 
Yokawa của toà thị chính và các Trung tâm văn hóa thành phố.

Hãy mang rác ra bỏ từ 5 giờ đến 8 giờ sáng vào ng
ày thu gom rác

(Thời gian bỏ rác)

(1 lần / tháng)

(1 lần / tháng)

(1 lần / tháng)

(1 lần / tháng)

こし

Giấy, báo cũ

(1 lần / tuần)

(1 lần / tháng)

Đối với xe đạp, hãy ghi rõ chữ 
“  (rác)” trước khi bỏ

(Nơi tập kết rác)

Không cần sử dụng 
túi rác

Buộc bằng dây

Túi bán trên thị trường 
(trong suốt 

hoặc bán trong suốt)

Túi bán trên thị trường 
(trong suốt 

hoặc bán trong suốt)

Bao bì đựng 
chất tẩy rửa

うめたて
ごみ

Rác chôn lấp

ぷらすちっく

Nhựa

ぺっとぼとる

Chai nhựa PET

 Thuỷ tinh, đồ gốm sứ

 ※Bọc bằng giấy, cho vào túi ※Buộc bằng dây

※Đối với đồ dễ vỡ, hãy ghi rõ 
“  (nguy hiểm)” trước khi bỏ

※Những đồ dùng chạy bằng đ
iện hoặc pin

Đồ kim loại (nồi, lon rỗng, lò sưởi dầu, xe đạp, bình xịt)

 ※Cành cây cắt tỉa（dài không quá 
30cm）

 Thiết bị điện Chăn đệm, chăn lông, rèm cửa

 Rác nhà bếp (thức ăn)  Quần áo, giày dép, khăn Bật lửa Giấy, đũa gỗ, bút, lá cây

Pin khô, bóng đèn huỳnh quang, v.v.

※Bao bì đựng không thể rửa sạch như tuýp tương cà, tuý
p kem dưỡng tay, tuýp kem đánh răng, v.v.

Đồ nội thất bằng gỗ và cành cây cắt tỉa (chiều dài từ 30 cm đến 1 m)

Đối với kéo và dao, hãy ghi rõ “  
(nguy hiểm)” trước khi bỏ

Đồ có kích thước lớn phải được cắt thành đoạn dài không quá 1 m và 
buộc bằng dây

Ô, xe đẩy em bé, v.v.

Bao bì dạng tuýp (bằng nhựa)

Thùng carton

Chai, lọ thuỷ tinh rỗng không màu Chai, lọ thuỷ tinh rỗng có màu nâu

Báo, tạp chí và thùng carton cần được để riê
ng theo từng loại và bó lại bằng dây

Không cần sử dụng túi rác

Rửa sạch bên trong chai, lọ thuỷ 
tinh rồi cho vào thùng thu gom 
chai, lọ rỗng

※Không cần sử dụng túi ni lông

※Chai, lọ thuỷ tinh đựng mỹ phẩm 
hoặc thuốc được phân loại là “Rác 
chôn lấp”.

Chai, lọ thuỷ tinh rỗng có màu khác

Báo, tờ rơi Tạp chí, sách

Phân loại rác ở thành phố Miki（Tiếng Việt）

Loại rác Túi rác Ngày thu gom Nội dung

Tính đến tháng 4 năm 2026 

Túi rác do thành phố 
Miki chỉ định 
(màu vàng)

Túi bán trên thị trường 
(trong suốt 

hoặc bán trong suốt)

Túi bán trên thị trường 
(trong suốt 

hoặc bán trong suốt)

Túi rác do thành phố 
Miki chỉ định 
(trong suốt)

(1 lần / tháng)

(2 lần / tuần)

※Pin khô, đèn huỳnh quang và các loại rác chôn lấp 
khác phải được cho vào từng túi rác riêng biệt

①Tháo bỏ nắp và nhãn

Chỉ thu gom các hộp giấy có lớp bên trong màu 
trắng

④Cho vào túi③Ấn bẹp

※Nắp và nhãn thì cho và
o cùng với "Rác nhựa"

Kí hiệu 
Chai nhựa PET

②Trải phẳng hộp ra rồi phơi khô

Đồ chứa đựng bằng nhựa

①Rửa sạch

Túi ni lông

②Rửa sạch

Xốp EPS
Dù không có 

ký hiệu “ ”, 
nếu là sản phẩm 
làm bằng nhựa 
thì hãy bỏ vào mục 
“Rác nhựa”Kí hiệu " "

Kí hiệu 
hộp giấy đựng 

đồ uống

Hộp giấy có mặt trong "màu 
bạc" hoặc "màu nâu" được phân 

loại là “Rác cháy được”

③Cho vào túi

★

Ngày thu gom rác được ghi tại điểm tập kết rác.
Một ngày (một lần)  mỗi hộ chỉ được bỏ tối đa 3 túi rác. 


